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K10-KT1

Hà Kim Liên Kinh tế quốc tế 2.0 2.0   12 45 12 E401 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-KT1

Hồ Thị Thanh Nga Phân tích HĐ kinh doanh 2.0   345 345 E401 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-KT1

Nguyễn Đức Giang Kế toán máy 1.3   P. Máy 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-KT1

Nguyễn Thị Ngọc Lan Kế toán thương mại 2.0   345 45 E401 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-KT1

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Quản trị tài chính doanh 

nghiệp 1.2   E401 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-KT1

Nguyễn Minh Hoàn Kiểm toán 2.0   12 123 E401 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-KT1

Ngô Thị Thanh Hương Kế toán HCSN 3.0   E401 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-KT1

Nguyễn Thùy Dương Tổ chức hạch toán kế toán 1.3   123 E401 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-KT1

SH 6 E401 K10-KT1

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Quản trị tài chính doanh 

nghiệp 1.2   12 123 E401 01.10.2018 30.11.2018 9 K10-KT1

Ngô Thị Thanh Hương Kế toán HCSN 3.0   123 12 E401 01.10.2018 30.11.2018 9 K10-KT1

Nguyễn Thùy Dương Tổ chức hạch toán kế toán 1.3   345 45 45 345 E401 01.10.2018 30.11.2018 9 K10-KT1

Nguyễn Đức Giang Kế toán máy 1.3   1234 P. Máy 01.10.2018 30.11.2018 9 K10-KT1

SH 5 E401 K10-KT1

Nguyễn Đức Giang Kế toán máy 1.3   1234 1234 1234 1234 1234 E401 03.12.2018 21.12.2018 3 K10-KT1

SH 5 K10-KT1

K10-TP1

La Thị An CN Sản xuất cồn 3.1 45 123

C: 234

27/9 34 E403 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-TP1

Đỗ Tiến Thành Công nghệ SX Bia 3.2 E403 K10-TP1

Trần Minh Thọ CN Chế biến sữa 2.2 123 12 E403 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-TP1

La Thị An CN sản xuất rượu 2.2 45 345 E403 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-TP1

Vũ Đình Chương Công nghệ SX chè 3.2 45 E403 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-TP1

Trần Ngọc Oanh

Công nghệ chế biến rau 

quả 2.2 123 12 E403 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-TP1

SH 5 E403 K10-TP1

Trần Ngọc Oanh CN Chế biến rau quả 2.2 TH TH TH TH TH P. TH 01.10.2018 12.10.2018 2 K10-TP1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 - 2019

TKB được đăng trên website http://www.fic.edu.vn                        

Lớp K10-Thực phẩm, Học buổi Sáng từ 7H00 - (giờ học buổi chiều - Ký hiệu C: - tiết 1 từ: 13H00)

Lớp K10-KT1, Học buổi Sáng từ 7H00  (giờ học buổi chiều - Ký hiệu C: - tiết 1 từ: 13H00)
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La Thị An CN sản xuất rượu 2.2 TH TH TH TH TH P. TH 15.10.2018 26.10.2018 2 K10-TP1

Trần Minh Thọ Công nghệ chế biến sữa 2.2 TH TH TH TH TH P. TH 29.10.2018 09.11.2018 2 K10-TP1

La Thị An CN Sản xuất cồn 3.1 TH TH TH TH TH 12.11.2018 16.11.2018 1 K10-TP1

SH 5 K10-TP1

Đỗ Tiến Thành Công nghệ SX Bia 3.2 123 123 123 123 123 E403 19.11.2018 07.12.2018 3 K10-TP1

Vũ Đình Chương Công nghệ SX chè 3.2 45 34 45 345 34 E403 19.11.2018 07.12.2018 3 K10-TP1

SH E403 K10-TP1

Đỗ Tiến Thành Công nghệ SX Bia 3.2 TH TH TH TH TH P. TH 10.12.2018 21.12.2018 2 K10-TP1

Vũ Đình Chương Công nghệ SX chè 3.2 TH TH TH TH TH P. TH 14.12.2018 04.01.2019 2 K10-TP1

SH 5 K10-TP1

K10-BQTP

Đào Thị Hiên Kho bảo quản 2.0   123 45 E402 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-BQTP

Đào Thị Hiên Kiểm nghiệm lương thực 2.1   45 123 E402 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-BQTP

Trần Minh Thọ CN chế biến thịt cá 2.1   45 345 E402 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-BQTP

Trần Minh Thọ CN chế biến rau quả 2.1   123 12 E403_ghép 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-BQTP

Vũ Đình Chương Quản lý CLTP 2.1   45 123 E402 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-BQTP

SH 6 E402 K10-BQTP

Trần Minh Thọ CN chế biến rau quả TH TH TH TH TH P. TH 01.10.2018 12.10.2018 2 K10-BQTP

Đào Thị Hiên Kiểm nghiệm lương thực 2.1   TH TH TH TH TH P. TH 15.10.208 19.10.2018 1 K10-BQTP

Vũ Đình Chương Quản lý CLTP 2.1   TH TH TH TH TH P. TH 22.10.2018 26.10.2018 1 K10-BQTP

SH 5 K10-BQTP

Trần Ngọc Oanh CN bảo quản LT-TP 4.0   123 12 1234 E402 29.10.2018 13.12.2018 7- K10-BQTP

Trần Ngọc Oanh CN Chế biến LT-TP 3.1   1234 345 E402 29.10.2018 14.12.2018 7 K10-BQTP

Đào Thị Hiên Sinh vật hại kho 3.0   45 345 12 E402 29.10.2018 14.12.2018 7 K10-BQTP

SH 5 E402 K10-BQTP

Trần Ngọc Oanh CN Chế biến LT-TP 3.1   TH TH TH TH TH P. TH 17.12.2018 21.12.2018 1 K10-BQTP

SH 5 E402 K10-BQTP

K10-Hóa

Lớp K10-Bảo quản_Học ghép lớp K10TP, Học buổi Sáng từ 7H00 (giờ học buổi chiều - Ký hiệu C: - tiết 1 từ: 13H00)

Lớp K10-Hóa, Học buổi Sáng từ 7H00 - phòng D205 (giờ học buổi chiều - Ký hiệu C: - tiết 1 từ: 13H00)
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Nguyễn T Thanh Hải Phân tích CN3 3.2 123 123 12 E404 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-Hóa

Hà T Lan Anh Phân tích CN4 3.2 1234 1234 E404 20.8.2018 28.9.2018 6 K10-Hóa

3 K10-Hóa

Nguyễn T Thanh Hải TH Phân tích CN3 3.2 TH TH TH TH TH P.TH 01.10.2018 12.10.2018 2 K10-Hóa

Hà T Lan Anh TH Phân tích CN4 3.2 C:TH C:TH C:TH C:TH C:TH P.TH 15.10.2018 26.10.2018 2 K10-Hóa

P.TH K10-Hóa

Thực tập nghề nghiệp 0.4 TTNghềTTNghềTTNghềTTNghềTTNghề 05.11.2018 28.12.2019 8 K10-Hóa

K10-Hóa

K10-Điện

Nguyễn Như Anh Vi điều khiển 2.1   12 12 12 E303 20.8.2018 21.9.2018 5 K10-Điện

Đỗ Thị Thoa Trang bị điện (và Đồ án) 3.1   34 34 34 E303 20.8.2018 21.9.2018 5 K10-Điện

Nguyễn Quốc Toản Cung cấp điện (và Đồ án) 4.0   34 E303 20.8.2018 21.9.2018 5 K10-Điện

Đỗ Thị Thoa Tự động hóa QTSX 2.0   12 12 34 E303 20.8.2018 21.9.2018 5 K10-Điện

5 E303 K10-Điện

Nguyễn Như Anh Vi điều khiển TH TH TH TH TH P. TH 24.9.2018 28.9.2018 1 K10-Điện

Đỗ Thị Thoa Trang bị điện (và Đồ án) TH TH TH TH TH P. TH 01.10.2018 05.10.2018 1 K10-Điện

E303 K10-Điện

Nguyễn Quốc Toản Cung cấp điện (và Đồ án) 4.0   12 45 12 1234 E303 08.10.2018 09.11.2018 5 K10-Điện

Lê T Kim Thanh Điều khiển logic 3.0   345 123 45

12345

C: 

09/11 E303 08.10.2018 09.11.2018 5 K10-Điện

Đỗ Thị Thoa Trang bị điện (và Đồ án) 3.1   123 E303 08.10.2018 09.11.2018 5 K10-Điện

SH 4 E303 K10-Điện

Bảo vệ đồ án trang bị điện và cung cấp điệnE303 12.11.2018 23.11.2018 2 K10-Điện

E303 K10-Điện

Đỗ T Minh Hải TT Chuyên ngành Điện 0.4 TT CNTT CNTT CN TT CN TT CN P. TT 26.11.2018 28.12.2018 5 K10-Điện

5 K10-Điện

K11-TP_CĐ Nghề

Lê Việt Đức Đồ án môn học QTTB 10.50 12 12 E501 20.8.2018 07.9.2018 3 K11-TP_CĐ Nghề

Phạm T Thanh Huyền Vi sinh TP 15.60 34 345 E501_ghép 20.8.2018 07.9.2018 3 K11-TP_CĐ Nghề

Phạm T Thanh Huyền An toàn TP 10.50 23 34 E501 20.8.2018 07.9.2018 3 K11-TP_CĐ Nghề

La Thị An Phụ gia và bao gói TP 10.50 45 12 E501 20.8.2018 07.9.2018 3 K11-TP_CĐ Nghề

Lớp K11-Thực phẩm, K11_Chè, Học buổi Sáng từ 7H00  (giờ học buổi chiều - Ký hiệu C: - tiết 1 từ: 13H00)

Lớp K10-Điện, Học buổi Sáng từ 7H00  (giờ học buổi chiều - Ký hiệu C: - tiết 1 từ: 13H00)
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Trần Minh Thọ Các QTCB trong CN TP 10.50 C:1234 E502 20.8.2018 07.9.2018 3 K11-TP_CĐ Nghề

SH 5 E501 K11-TP_CĐ Nghề

Lê Việt Đức Đồ án môn học QTTB 0.50 1234 E501 10.9.2018 12.10.2018 6 K11-TP_CĐ Nghề

Phạm T Thanh Huyền TH. Vi sinh TP 0.60 4.TH 4.TH P.TH 10.9.2018 12.10.2018 6 K11-TP_CĐ Nghề

La Thị An TH.Phụ gia và bao gói TP 0.50 C: 4.THC: 4.TH P.TH 10.9.2018 12.10.2018 6 K11-TP_CĐ Nghề

SH 5 E501 K11-TP_CĐ Nghề

Phạm T Thanh Huyền TH. Vi sinh TP 0.60 4.TH 4.TH 4.TH 15.10.2018 18.10.2018 1 K11-TP_CĐ Nghề

E501 K11-TP_CĐ Nghề

Lê Việt Đức Đồ án môn học QTTB 1234 E501 22.10.2018 30.11.2018 6 K11-TP_CĐ Nghề

Phạm T Thanh Huyền TH. An toàn TP 0.50 4.TH 4.TH P.TH 22.10.2018 30.11.2018 6 K11-TP_CĐ Nghề

Trần Minh Thọ

TH. Các QTCB trong CN 

TP 0.50 4.TH 4.TH P.TH 22.10.2018 30.11.2018 6 K11-TP_CĐ Nghề

SH 5 E501 K11-TP_CĐ Nghề

K11-Chè_CĐ Nghề

Lê Việt Đức Đồ án môn học QTTB 10.50 12 12 E502 20.8.2018 07.9.2018 3 K11-TP_CĐ Nghề

Phạm T Thanh Huyền Vi sinh TP 15.60 34 345 E501_ghép 20.8.2018 07.9.2018 3 K11-Chè_CĐ Nghề

Vũ Đình Chương Thiết bị SX chè 15.90 123 123 E502 20.8.2018 07.9.2018 3 K11-TP_CĐ Nghề

Trần Minh Thọ Các QTCB trong CN TP 10.50 C:1234 E501_ghép 20.8.2018 07.9.2018 3 K11-Chè_CĐ Nghề

SH 5 E502 K11-Chè_CĐ Nghề

Lê Việt Đức Đồ án môn học QTTB 0.50 1234 E502 10.9.2018 12.10.2018 6 K11-TP_CĐ Nghề

Phạm T Thanh Huyền TH. Vi sinh TP 0.60 4.TH 4.TH P.TH 10.9.2018 12.10.2018 6 K11-Chè_CĐ Nghề

Trần Minh Thọ

TH. Các QTCB trong CN 

TP 10.50 4.TH 4.TH P.TH 10.9.2018 12.10.2018 6 K11-Chè_CĐ Nghề

SH 5 E502 K11-Chè_CĐ Nghề

Phạm T Thanh Huyền TH. Vi sinh TP 0.60 4.TH 4.TH 4.TH P.TH 15.10.2018 18.10.2018 1 K11-Chè_CĐ Nghề

SH 5 E502 K11-Chè_CĐ Nghề

Vũ Đình Chương Thiết bị SX chè 15.90 C: 5THC: 5THC: 5TH 1234 E502 20.10.2018 30.11.2018 6 K11-Chè_CĐ Nghề

Lớp K11_Chè (học ghép K11_TP ở D106), Học buổi Sáng từ 7H00 (giờ học buổi chiều - Ký hiệu C: - tiết 1 từ: 13H00)
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SH 5 K11-Chè_CĐ Nghề

K11-Chè_CĐ Nghề

K11_Điện, ĐT

Tạ Qiuang Thành Kỹ năng mềm 45.00 34 12 12 E503 20.8.2018 12.10.2018 8 K11_Điện, ĐT

Đỗ Thị Thoa Kỹ thuật đo lường điện 30.30 12 12 E503 20.8.2018 12.10.2018 8 K11_Điện, ĐT

Trịnh Ngọc Long Khí cụ điện 30.00 23 34 E503 20.8.2018 12.10.2018 8 K11_Điện, ĐT

Lê T Kim Thanh Điện tử công suất 30.00 45 34 E503 20.8.2018 12.10.2018 8 K11_Điện, ĐT

Nguyễn Đức Năng Kỹ thuật điện lạnh 15.60 34 E503 20.8.2018 12.10.2018 8 K11_Điện, ĐT

SH 5 E503 K11_Điện, ĐT

Đỗ Thị Thoa Kỹ thuật đo lường điện TH TH TH TH TH P. TH 15.10.2018 19.10.2018 1 K11_Điện, ĐT

Nguyễn Đức Năng Kỹ thuật điện lạnh TH TH TH TH TH P. TH 22.10.2018 02.11.2018 2 K11_Điện, ĐT

SH 5 K11_Điện, ĐT

Nguyễn Như Anh Truyền động điện 30.00 123 123 123 123 123 E503 05.11.2018 16.11.2018 2 K11_Điện, ĐT

SH 4 6 K11_Điện, ĐT

Đỗ T Minh hải Thực tập nghề cơ bản 0.9 TT NghềTT NghềTT NghềTT NghềTT Nghề P. TT 19.11.2018 07.12.2018 3 K11_Điện, ĐT

K11_Điện, ĐT

K11_KT

Vũ Thị Minh Hải Tin VP 30.30 123 E504/PM 20.8.2018 05.01.2019 20 K11_KT

Nguyễn Thị Thu Hà Thuế NN 79 45 12 E504 20.8.2018 05.01.2019 20 K11_KT

Ngô Thị Thanh Hương Lý thuyết kiểm toán 79 12 12 E504 20.8.2018 05.01.2019 20 K11_KT

Trần Thị Minh Hợp Tiếng anh CN kế toán 45 345 E504 20.8.2018 30.11.2018 15 K11_KT

Chu Thị Kim Chung Kế toán TCDN1 79 34 12 E504 20.8.2018 05.01.2019 20 K11_KT

Cao Phương Thảo Quản trị học 52 34 E504 20.8.2018 05.01.2019 20 K11_KT

Hà Kim Liên Phân tích HĐKD 52 34 E504 20.8.2018 05.01.2019 20 K11_KT

SH 5 E504 K11_KT

K53-Điện_ĐT; Điện DD

Trần Việt Hùng Kỹ thuật lạnh 1.3 123 C:12  E301 20.8.2018 07.9.2018 3 K53-Điện_ĐT; Điện DD

Nguyễn Như Anh Truyền động điện 1.1 123 45  E301 20.8.2018 07.9.2018 3 K53-Điện_ĐT; Điện DD

Lê T Kim Thanh Điện tử ứng dụng 1.2 123 C:12  E301 20.8.2018 07.9.2018 3 K53-Điện_ĐT; Điện DD

Đỗ Thị Thoa Trang bị điện 2.1 456 C:345 C:345  E301 20.8.2018 07.9.2018 3 K53-Điện_ĐT; Điện DD

SH 6 K53-Điện_ĐT; Điện DD

Trần Việt Hùng Kỹ thuật lạnh TH TH TH TH TH P.TH 10.9.2018 28.9.2018 3 K53-Điện_ĐT; Điện DD

Nguyễn Như Anh Truyền động điện TH TH TH TH TH P.TH 01.10.2018 05.10.2018 1 K53-Điện_ĐT; Điện DD

Lê T Kim Thanh Điện tử ứng dụng TH TH TH TH TH P.TH 08.10.2018 19.10.2018 2 K53-Điện_ĐT; Điện DD

Lớp K11-CNKT Điện, điện tử, Học buổi Sáng từ 7H00 (giờ học buổi chiều - Ký hiệu C: - tiết 1 từ: 13H00)

Lớp K11_Kế toán,  Học buổi Sáng từ 7H00 (giờ học buổi chiều - Ký hiệu C: - tiết 1 từ: 13H00)

Lớp K53-Điện_Điện tử, Điện dân dụng, Học buổi Sáng từ 7H00 (giờ học buổi chiều - Ký hiệu C: - tiết 1 từ: 13H00)
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Đỗ Thị Thoa Trang bị điện TH TH TH TH TH P.TH 22.10.2018 26.10.2018 1 K53-Điện_ĐT; Điện DD

SH 5 K53-Điện_ĐT; Điện DD

Bùi Thúy Hồng Kỹ năng mềm 1.1 123 123 123 123 123  E301 29.10.2018 09.11.2018 2 K53-Điện_ĐT; Điện DD

SH 4 K53-Điện_ĐT; Điện DD

Trịnh Ngọc Long

TT sửa chữa bảo dưỡng 

điện 180 TT TT TT TT TT P.TT 12.11.2018 28.12.2018 K53-Điện_ĐT; Điện DD

SH 5 K53-Điện_ĐT; Điện DD

K53-Kế toán+ BHST

Nguyễn Thị Thu Hà Thuế NN 105 123 1234 123 E603 20.8.2018 26.10.2018 10 K53-Kế toán+ BHST

Nguyễn Thị Thùy DươngKế toán DN P1 105 45 123 123 45 E603 20.8.2018 26.10.2018 10 K53-Kế toán+ BHST

Nguyễn Minh Hoàn Kế toán HCSN 45 45 56 45 E603 20.8.2018 26.10.2018 10 K53-Kế toán+ BHST

SH 6 E603 K53-Kế toán+ BHST

Nguyễn Thị Ngọc Lan Kế toán DN P2 105 1234 1234 1234 E603 29.10.2018 28.12.2018 9 K53-Kế toán+ BHST

Hà Kim Liên Thống kê DN 45 123 45 E603 29.10.2018 28.12.2018 9 K53-Kế toán+ BHST

Bùi Thúy Hồng Tổ chức công tác KT 90 56 45 56 123 E603 29.10.2018 28.12.2018 9 K53-Kế toán+ BHST

SH 6 E603 K53-Kế toán+ BHST

K53-Hóa Kiemnghiem

Nguyễn Việt Hưng Kỹ thuật môi trường 2.1 12 1234 E601/P.TH 20.8.2018 21.9.2018 5 K53-Hóa Kiemnghiem

Trần Ngọc Oanh CN Chế biến LT-TP 2.1 345 123 E601/P.TH 20.8.2018 21.9.2018 5 K53-Hóa Kiemnghiem

Lê T Thu Phương

Lấy mẫu và pha chế hóa 

chất 1.2 123 E601/P.TH 20.8.2018 21.9.2018 5 K53-Hóa Kiemnghiem

Lưu Như Quỳnh

Phân tích nước trong SX 

thực phẩm 1.1 345 E601/P.TH 20.8.2018 21.9.2018 5 K53-Hóa Kiemnghiem

Tạ Mỹ Hằng Đánh giá cảm quan LT&TP 2.1 12 45 45 E601/P.TH 20.8.2018 21.9.2018 5 K53-Hóa Kiemnghiem

SH 6 E601/P.TH K53-Hóa Kiemnghiem

Hà T Lan Anh

Kiểm nghiệm chất lương 

thực phẩm 2.3 C: 123C: 123C: 123 C: 123 C: 123 E601/P.TH 24.9.2018 05.10.2018 2 K53-Hóa Kiemnghiem

SH 6 K53-Hóa Kiemnghiem

Nguyễn Việt Hưng Kỹ thuật môi trường TH TH TH TH TH P. TH 08.10.2018 12.10.2018 1 K53-Hóa Kiemnghiem

Trần Ngọc Oanh CN Chế biến LT-TP TH TH TH TH TH P. TH 15.10.2018 19.10.2018 1 K53-Hóa Kiemnghiem

Lê T Thu Phương

Lấy mẫu và pha chế hóa 

chất TH TH TH TH TH P. TH 29.10.2018 09.11.2018 2 K53-Hóa Kiemnghiem

Lớp K53_Kế toán+BHST, Học buổi Sáng từ 7H00 (giờ học buổi chiều - Ký hiệu C: - tiết 1 từ: 13H00)

Lớp K53_Kiểm nghiệm, Học buổi Sáng từ 7H00 (giờ học buổi chiều - Ký hiệu C: - tiết 1 từ: 13H00)
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Lưu Như Quỳnh

Phân tích nước trong SX 

thực phẩm TH TH TH TH TH P. TH 12.11.2018 16.11.2018 1 K53-Hóa Kiemnghiem

Tạ Mỹ Hằng Đánh giá cảm quan LT&TP TH TH TH TH TH P. TH 26.11.2018 30.11.2018 1 K53-Hóa Kiemnghiem

Hà T Lan Anh

Kiểm nghiệm chất lương 

thực phẩm C:TH C:TH C:TH C:TH C:TH P. TH 03.12..2018 21.12.2018 3 K53-Hóa Kiemnghiem

SH E601/P.TH K53-Hóa Kiemnghiem

K53-Thực phẩm

Đỗ Tiến Thành Kỹ thuật SX Rượu, cồn 2.3   45 1234 E602 20.8.2018 21.9.2018 5 K53-Thực phẩm

Trần Minh Thọ CN chế biến sữa 2.2   45 1234 E602 20.8.2018 21.9.2018 5 K53-Thực phẩm

La Thị An Kỹ thuật SX bia 2.2   123 123 E602 20.8.2018 21.9.2018 5 K53-Thực phẩm

Vũ Đình Chương Kỹ thuật SX chè 2.2   56 1234 E602 20.8.2018 21.9.2018 5 K53-Thực phẩm

SH 5 K53-Thực phẩm

Đỗ Tiến Thành Kỹ thuật SX Rượu, cồn (S+C)TH(S+C)TH(S+C)TH(S+C)TH S:TH P.TH 24.9.2018 05.10.2018 K53-Thực phẩm

Trần Minh Thọ CN chế biến sữa C:TH C:TH C:TH C:TH C:TH P.TH 08.10.2018 19.10.2018 2 K53-Thực phẩm

La Thị An Kỹ thuật SX bia C: TH C: TH C: TH C: TH C: TH P.TH 22.10.2018 02.11.2018 2 K53-Thực phẩm

Vũ Đình Chương Kỹ thuật SX chè (S+C)TH(S+C)TH(S+C)TH(S+C)TH(S+C)THP.TH 05.11..2018 16.11.2018 K53-Thực phẩm

SH 5 K53-Thực phẩm

TT Công nhân TTCNTTCN TTCN TTCN TTCN 12.11.2018 05.01.2019 K53-Thực phẩm

SH 5 K53-Thực phẩm

K53-MAY

Cao T Bích Thuận Kỹ thuật may1 0.5   TH TH TH TH TH P. TH May 20.8.2018 21.9.2018 5 K53-MAY

Lê T Hồng Hạnh Kỹ thuật may3 0.5   TH TH TH TH TH P. TH May 24.9.2018 26.10.2018 5 K53-MAY

Nguyễn Hữu Cường Thiết bị may & SC 2.2   TH TH TH TH TH P. TH May 29.10.2018 16.11.2018 3 K53-MAY

Nguyễn Hữu Cường Thiết kế DC&CNSX may 2.1   TH TH TH TH TH P. TH May 19.11.2018 07.12.2018 3 K53-MAY

Chu Từ Thiện Hoàn chỉnh SP 1.1   TH TH TH TH TH P. TH May 10.12.2018 21.12.2018 2 K53-MAY

SH 5 K53-MAY

K53_TIN_Cho 1 HSBSLớp K53_TIN (Tin học ứng dụng), Học buổi Sáng từ 7H00 - phòng Máy (giờ học buổi chiều - Ký hiệu C: - tiết 1 từ: 13H00)

Lớp K53_Thực phẩm, Học buổi Sáng từ 7H00 - (giờ học buổi chiều - Ký hiệu C: - tiết 1 từ: 13H00)

Lớp K53_MAY, Học buổi Sáng từ 7H00 - phòng TH_MAY (giờ học buổi chiều - Ký hiệu C: - tiết 1 từ: 13H00)
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Nguyễn T Thu Hương Anh văn chuyên ngành 2.0   1234 P. máy tính 20.8.2018 05.10.2018 7 K53_TIN_Cho 1 HSBS

Tạ Kim Thư Bảng tính excel 0.3   TH TH P. máy tính 20.8.2018 19.10.2018 9 K53_TIN_Cho 1 HSBS

Phương Văn Tiến Lắp ráp và bảo trì MT 1.1   TH TH P. máy tính 22.10.2018 02.11.2018 2 K53_TIN_Cho 1 HSBS

Vũ Thị Minh Hải Cơ sở dữ liệu 1.2   TH TH P. máy tính 20.8.2018 05.10.2018 7 K53_TIN_Cho 1 HSBS

Tạ Kim Thư Mạng MT 1.1   TH TH P. máy tính 08.10.2018 26.10.2018 3 K53_TIN_Cho 1 HSBS

Phương Văn Tiến Phần cứng MT 1.2   TH TH P. máy tính 29.10.2018 16.11.2018 3 K53_TIN_Cho 1 HSBS

Đặng Thị Mỹ Bình Xử lý ảnh-Photoshop 1.2   TH TH TH P. máy tính 19.11.2018 14.12.2018 K53_TIN_Cho 1 HSBS

Vi Ngọc Hà Thiết kế mỹ thuật trên MT 1.2   TH TH P. máy tính 19.11.2018 28.12.2018

K53_TIN_Cho 1 HSBS

Ngày 15 tháng 6 năm 2018

Lãnh đạo Khoa Phòng Đào tạo
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